ÔN TẬP CHƯƠNG BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
ĐỀ 1:
Câu 1: a. Nêu nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.

 b. Định nghĩa chu kì, nhóm nguyên tố.

Câu 2: Cho biết trong nguyên tử nguyên tố X các electron có mức năng lượng cao nhất được xếp vào các phân lớp để có cấu hình là 4s1. Xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn.
Câu 3: X, Y là nguyên tố ở cùng nhóm và thuộc hai chu kì nhỏ liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số hạt mang điện tích âm trong hai nguyên tử X và Y bằng 24. Viết cấu hình electron nguyên tử của 2 nguyên tố đó. Biết ZX < ZY.
Câu 4: Nêu định luật tuần hoàn và phát biểu quy luật về sự biến đổi tính kim loại trong một chu kì.
Câu 5: R là nguyên tố thuộc chu kì 3. Công thức oxit cao nhất của R là RO3. Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố R và công thức hidroxit tương ứng với oxit trên. Biết số hiệu nguyên tử của: Si = 14, P = 15, S = 16, Cl = 17.
Câu 6: Hãy sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều giảm dần giá trị độ âm điện: 11Na, 3Li, 19K.
Câu 7: Nguyên tố R thuộc nhóm IVA. Trong oxit cao nhất, khối lượng của oxi chiếm 53,333%. Xác định nguyên tố R. Biết C = 12; Si = 28; Ge = 73; Sn = 119; Pb = 207.
Câu 8: Nguyên tố R có công thức hợp chất khí với hiđro là RH2. R thuộc chu kì 3. Xác định tên của nguyên tố R. Biết số hiệu nguyên tử của: P = 15, Si = 14, Cl = 17, S = 16.
Câu 9: Cho 4,6 gam natri tác dụng hoàn toàn với 4,48 lít khí clo (đktc). Tính khối lượng muối thu được.
Câu 10: Hòa tan 39 gam kim loại kali vào 362 gam nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành sau phản ứng.
ĐỀ 2:

Câu 1: a. Nêu cách xác định electron hóa trị của nguyên tố nhóm A?

 b. Nêu định nghĩa độ âm điện.
Câu 2: Nguyên tố X thuộc chu kì 4, nhóm IIA; nguyên tố Y thuộc chu kì 3, nhóm VA. Tính số proton và điện tích hạt nhân nguyên tử của các nguyên tố đó.
Câu 3: Hai nguyên tố A và B đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kì nhỏ trong bảng tuần hoàn. Nguyên tử của chúng có tổng số hạt mang điện tích là 46. Biết 
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. Xác định số thứ tự nhóm của A và B trong bảng tuần hoàn.
Câu 4: a. Nêu định nghĩa tính kim loại, tính phi kim và phát biểu quy luật về sự biến đổi bán kính nguyên tử trong một nhóm A.
Câu 5: Nguyên tử của nguyên tố R có cấu hình electron ở phân mức năng lượng cao nhất là 3p4. Hãy lập công thức hợp chất khí với hiđro và công thức oxit cao nhất của R.
Câu 6: Sắp xếp (có giải thích ngắn gọn) các nguyên tố sau theo chiều tính phi kim tăng dần: P (Z=15), N (Z=7), O (Z=8)?
Câu 7: Nguyên tố R thuộc nhóm A và có 6 electron hóa trị. Trong hợp chất khí với hiđro thì R chiếm 94,118% về khối lượng. Xác định nguyên tố R. Biết O = 16; S = 32; Se = 79; Te = 128; Po = 209.
Câu 8: Cho các đại lượng sau: (1) nguyên tử khối; (2) giá trị độ âm điện; (3) số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố thuộc nhóm A; (4) điện tích hạt nhân nguyên tử; (5) số lớp electron; (6) hóa trị cao nhất đối với oxi. Những đại lượng nào biến đổi tuần hoàn?
Câu 9: Tính khối lượng kali và thể tích khí clo (đktc) cần dùng để điều chế được 5,96 gam muối kali clorua.
Câu 10: Cho 6,375 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm A, B thuộc hai chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn tan hết vào nước thu được 2,52 dm3 khí thoát ra (đktc). Xác định hai kim loại A và B (Cho biết: Li=7; Na=23; K=39; Rb=85; Mg=24; Ca=40).
ĐỀ 3:

Câu 1: Cho các phát biểu sau: 
(1) Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron.

(2) Bảng tuần hoàn có 7 chu kì, số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron nguyên tử.

(3) Căn cứ vào số electron hóa trị trong nguyên tử để xếp các nguyên tố vào nhóm.

(4) Trong chu kì, nguyên tử của các nguyên tố có số electron bằng nhau.

(5) Trong chu kì 2 và 3, số electron tăng dần từ một đến tám.

Những phát biểu nào sai?
Câu 2: Nguyên tố X thuộc chu kì 2, nhóm IIIA; nguyên tố Y thuộc chu kì 3, nhóm VIIA. Tính tổng số hạt mang điện âm và điện tích hạt nhân nguyên tử của các nguyên tố đó.
Câu 3: Hai nguyên tố A và B đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kì nhỏ trong bảng tuần hoàn. Nguyên tử của chúng có tổng số hạt mang dương là 29. Biết ZA < ZB. Xác định vị trí của A và B trong bảng tuần hoàn.
Câu 4: Cho các đại lượng sau: (1) nguyên tử khối; (2) bán kính nguyên tử; (3) số electron trong nguyên tử; (4) số hiệu nguyên tử; (5) số lớp electron; (6) hóa trị với hidro trong hợp chất khí với hidro. Những đại lượng nào không biến đổi tuần hoàn?
Câu 5: Nguyên tử của nguyên tố R có tổng số electron p trong nguyên tử bằng 8. Hãy lập công thức hợp chất khí với hiđro, công thức oxit cao nhất của R và công thức hidroxit tương ứng của R.

Câu 6: a. Sắp xếp (có giải thích ngắn gọn) các nguyên tố sau theo chiều bán kính nguyên tử tăng dần: Al (Z=13), Na (Z=11), Mg (Z=12)?

b. Sắp xếp (có giải thích ngắn gọn) các nguyên tố: F (Z=9), Si (Z=14), O (Z=8), S (Z=16) theo chiều giảm dần tính phi.
Câu 7: Nguyên tố R thuộc nhóm A và có tổng số electron p trong nguyên tử bằng 11. Trong hợp chất khí với hiđro thì hidro chiếm 5,0% về khối lượng. Xác định nguyên tố R và viết công thức hợp chất khí với hidro của nó. Biết O = 16; C = 12; N = 14; Cl = 35,5; F = 19.
Câu 8: Nguyên tố R tạo được hợp chất khí với hiđro có công thức là RH2. Trong oxit cao nhất của nguyên tố R, oxi chiếm 60,0% về khối lượng. Viết công thức oxit cao nhất và công thức hidroxit tương ứng của R. Biết N = 14; O = 16; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5.
Câu 9: Đun nóng hỗn hợp gồm 1,95 gam kim loại X (hóa trị I) và khí clo (dùng dư) thu được 3,725 gam muối clorua. Xác định kim loại X. Biết Li = 7; Na = 23; Mg = 24; K = 39; Ca = 40.
Câu 10: Cho m gam hỗn hợp hai kim loại kiềm A, B thuộc hai chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn tan hết vào 100 gam nước thu được 2,52 dm3 khí thoát ra (ở đktc) và 106,15 gam dung dịch X. Tính m và C% các chất trong dung dịch X. Cho biết: Li=7; Na=23; K=39; Rb=85; Mg=24; Ca=40.
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